
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2121210007 Báo Thị Như Ái CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6.5 7 7.5 3.0

2 2121130032 Nguyễn Thị Kim Anh CCQ2113B 1 1 1 1 1 f 1 1 1 8 8 9.5 8.5 3.4

3 2121200095 Hồ Thị Ngọc Bích CCQ2120C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7.5 8.5 8.3 3.3

4 2121210010 Đoàn Trung Cang CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 7.5 6 7.2 2.9

5 2121210021 Lê Thị Mỹ Châu CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 8.5 7 7.8 3.1

6 2121210014 Lê Thị Diệu CCQ2121A 1 v 1 1 1 1 1 1 1 8 5 8 7.0 2.8

7 2120240190 Phạm Mỹ Duyên CCQ2024G 1 v v v 1 1 1 1 1 6 7 8.5 7.2 2.9

8 2121210019 Trịnh Thị Huỳnh Đào CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.5 8 7.5 3.0

9 2121200112 Nguyễn Đặng Thế Hào CCQ2120D 1 v v 1 1 1 1 1 1 7 8 9 8.0 3.2

10 2121260063 Nguyễn Thị Ngọc Hân CCQ2126B 1 1 1 1 1 1 v 1 1 8 7.5 6.5 7.3 2.9

11 2121200082 Trương Thị Thu Hiền CCQ2120C 1 1 p 1 1 1 1 1 1 8 8 9 8.3 3.3

12 2121260034 Hoàng Thị Hiếu CCQ2126A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 8.5 8.2 3.3

13 2119120042 Biện Thanh Hoa CCQ1912B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6.5 9 8.2 3.3

14 2121120179 Võ Vương Huy CCQ2112F 1 1 1 1 1 1 1 f 1 8 5 2 5.0 2.0

15 2121270088 Nguyễn Thị Kim Hương CCQ2127C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 9.5 8.5 3.4

16 2117210259 Huỳnh Thị Lành CCQ1721D 1 1 1 1 1 1 v v 1 7 7 7 7.0 2.8

17 2119120396 Trần Nguyễn Thảo Linh CCQ1912L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 6 7.3 2.9

18 2121260032 Trần Thị Ánh Linh CCQ2126A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 7 5.3 2.1

19 2121210023 Trương Hồ Mỹ Linh CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 7.5 8.5 8.0 3.2

20 2121260062 Bùi Thị Cẩm Loan CCQ2126B 1 1 p v 1 1 1 1 1 7 3 9 6.3 2.5

21 2121210018 Phan Thị Tuyết Mai CCQ2121A 1 1 v v 1 1 1 1 1 7 7 9 7.7 3.1

22 2121120210 Hồ Cảnh Mạnh CCQ2112F 1 v 1 1 1 1 1 1 1 8 8.5 9 8.5 3.4

23 2121210034 Nguyễn Thị Ái Mỹ CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 7 7.7 3.1

24 2121210025 Nguyễn Thị Nga CCQ2121A 1 1 p 1 1 1 1 1 1 8 7 7.5 7.5 3.0

25 2121210027 Phạm Thị Thiên Nga CCQ2121A 1 1 1 1 1 v 1 v 1 7 3 3 4.3 1.7

26 2121210017 Lương Thị Thảo Ngân CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 4 5.3 2.1

27 2121210028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc CCQ2121A v 1 1 1 1 1 1 v 1 7 6.5 0 4.5 1.8

28 2121210004 Võ Thị Hoài Ngọc CCQ2121A 1 1 1 v 1 1 1 1 1 8 3 6.5 5.8 2.3

29 2121210029 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 f 1 8 3 8.5 6.5 2.6

30 2121120192 Phạm Thị Thanh Nhàn CCQ2112F 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 5 2 5.0 2.0

31 2120240196 Biện Anh Phương CCQ2024G 1 v v v 1 1 1 1 1 6 8 9 7.7 3.1

32 2121210024 Nguyễn Thị Hồng Quý CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 4 7 6.3 2.5

33 2121210011 Đặng Thị Kim Quyên CCQ2121A 1 1 p 1 1 1 1 1 1 8 5 9 7.3 2.9

34 2121120165 Huỳnh Quốc Thái CCQ2112E 1 v 1 1 1 1 1 1 1 8 7 8 7.7 3.1

Điểm 

QT 

(40%)

Điểm 

Thi 

(60%)

Điểm 
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KT1 KT235 2121210020 Nguyễn Hưng Thịnh CCQ2121A 1 1 p 1 1 1 1 1 1 8 5 5 6.0 2.4

36 2121210001 Đàng Thị Thu Thúy CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 8 5.7 2.3

37 2121210009 Trương Lệ Trang CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 8 7.5 7.8 3.1

38 2121210022 Huỳnh Ngọc Trâm CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 v 1 1 8 8 7 7.7 3.1

39 2119120067 Huỳnh Lê Bảo Trân CCQ1912B 1 1 p 1 1 f 1 1 1 7 6.5 8.5 7.3 2.9

40 2119120412 Nguyễn Kiều Trinh CCQ1912L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 6 7.0 2.8

41 2121210016 Lâm Quang Trường CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 7.5 6.5 7.3 2.9

42 2121120181 Cao Thị Kim Vân CCQ2112F 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 7.5 2 5.8 2.3

43 2121210008 Huỳnh Phi Vũ CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 8.5 8.2 3.3

44 2121210033 Phạm Thị Như Ý CCQ2121A 1 1 1 1 1 1 1 v 1 8 3 8.5 6.5 2.6


